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Thanh Hoá, ngày         tháng      năm 2024 
 

 

Kính gửi: Cục Chăn nuôi. 

 

Thực hiện điểm b mục 2, khoản 5, Điều 1 Thông tư số 18/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, quy định: “Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm: Tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai định kỳ hoạt động chăn nuôi trên địa 

bàn 06 tháng đầu năm về Cục Chăn nuôi trước ngày 10 tháng 7 hàng năm và kết 

quả kê khai hoạt động chăn nuôi 06 tháng cuối năm trước ngày 10 tháng 01 của 

năm kế tiếp hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”. 

Ngày 24/6/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

3412/SNN&PTNT-CNTY về việc báo cáo kết quả kê khai định kỳ hoạt động chăn 

nuôi 6 tháng đầu năm 2024, gửi UBND các các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp 

báo kết quả kê khai định kỳ hoạt động chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2024 

Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố1, Sở 

Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá, báo cáo những nội dung cụ thể, như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kê khai định kỳ hoạt động chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch số 282/KH-UBND 

ngày 16/11/2023 về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật 

thủy sản và tiêm phòng gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Kế 

hoạch số 52/KH-UBND ngày 23/02/2024 về thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2024” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/3/2024 về việc thực hiện 

nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 18/3/2024 về việc tập trung thực 

hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công 

văn số 300/UBND-NN ngày 08/01/2024 về việc tập trung tổ chức “Năm cao điểm 

thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 18/6/2024 về việc 

tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầmtrên địa bàn tỉnh. 

                                                      
1 Có báo cáo của 27/27 UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, gửi kèm. 
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- Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 về ban hành tiêu chí 

xã nông thôn mới; Số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 về việc ban hành Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa. Công văn số 3639/SNN&PTNT-PTNT ngày 06/9/2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện các chỉ 

tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2022-2025 do Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách. 100% các xã đạt tiêu chí 

xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải triển 

khai thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. 

-  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 79/KH-SNN&PTNT 

ngày 28/11/2023 về việc Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hoá, năm 2024; Công văn số 6904/SNN&PTNT-KHTC ngày 21/12/2023 về việc 

sử dụng số liệu thống kê nhà nước do Cục Thống kê công bố; số 

7136/SNN&PTNT-KHTC ngày 30/12/2023 về việc tổ chức kiểm tra, rà soát tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; số 

177/SNN&PTNT-CNTY ngày 10/01/2024 về việc triển khai thực hiện Thông tư 

số 18/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Phương án 335/PA-SNN&PTNT ngày 18/01/2024 về tổ chức thực hiện đảm bảo 

tốc độ tăng trưởng (VA) lĩnh vực Chăn nuôi năm 2024 đạt từ 4% trở lên; số 

1239/SNN&PTNT-CNTY ngày 13/3/2024 về việc báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành 12 văn bản để hướng 

dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, gửi tới các tổ chức, cá nhân có hoạt động 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý về việc thực hiện Kê khai 

hoạt động chăn nuôi theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 

18/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023. 

- UBND các huyện thị xã thành phố đã triển khai đầu đủ các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; Hướng dẫn của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y về công tác Kê khai hoạt động chăn nuôi; UBND các xã, phường  

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện hoạt động kê khai chăn nuôi theo quy định. 

Thường xuyên nắm tiến độ và đôn đốc các đơn vị thực hiện trên nhóm Zalo2 của 

ngành, chỉ đạo Phòng chuyên môn và trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện 

tổ chức kiểm tra và giám sát công tác kê khai hoạt động chăn nuôi, phòng chống 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

2. Công tác thông tin tuyên  truyền và đào tạo tập huấn  

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú 

y trong đó có nội dung kê khai hoạt động chăn nuôi, đã được tổ chức thực hiện 

                                                      
2 Cấp tỉnh thành lập nhóm Zalo về Quản lý chăn nuôi, gồm: Chi cục CN&TY, Cán bộ phòng NN/Kinh tế , 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp của 27 huyện, thị xã, thành phố; Cấp huyện lập nhóm Zalo về Quản lý chăn nuôi, 

gồm: Cán bộ phòng NN/Kinh tế và cán bộ nông nghiệp cấp xã, cán bộ thú y cấp xã. 
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qua nhiều hình thức: Tập huấn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, trên cổng thông tin điện tử, 

trang DDCI của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

-  Trong 06 tháng đầu năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức 18 lớp 

tập huấn, (trong đó: 03 lớp tập huấn công tác quản lý giống vật nuôi, công tác phát 

triển chăn nuôi và 15 phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm) cho trên 

1.800 lượt người tham dự là Cán bộ phòng NN/Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp, Thú y cấp huyện, cấp xã, Đại diện Trang trại quy mô lớn, vừa, nhỏ, các hộ 

chăn nuôi thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố 

- Phổ biến thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, tổng số bài đã gửi là 8 bài viết, trong đó có nội dung Kê khai hoạt động 

chăn nuôi (gồm: 07 bài viết, 01 văn bản mới triển khai thực hiện Thông tư số 

18/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023). 

- Để triển khai có hiệu quả hoạt động kê khai chăn nuôi, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai lồng ghép vào hội nghị triển khai công 

tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo 

Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 16/11/2023 về kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng gia súc gia cầm3 trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phương, thị trấn từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 và 

tháng 12 của năm, tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh cấp xã, 

trên đài truyền thanh cấp huyện hướng dẫn việc thực hiện kê khai hoạt động chăn 

nuôi theo quy định tại tại khoản 1, điều 54, Luật Chăn nuôi; khoản 2 Điều 4 Thông 

tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 và khoản 3, Điều 1 Thông tư số 

18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023; đồng thời, chỉ đạo cán bộ thú y, cán bộ 

địa chính nông nghiệp cấp xã thực hiện rà soát, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi để 

thực hiện kê khai đúng quy định. 

3. Kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi. 

a) Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố:  

Theo số liệu thống kê 01/7/2024 của UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

- Đàn trâu ước đạt 130,65 nghìn con, đạt 76,8% kế hoạch (KH) và đạt 81,5% 

so với cùng kỳ (CK). 

- Đàn bò ước đạt 228,5 nghìn con, đạt 80,07% KH, đạt 90,8% so với CK. 

Trong đó, đàn bò thịt chất lượng cao 72 nghìn con, đàn bò sữa 16.371 con, đạt 

96,3% KH, đạt 116,7% so với CK. 

                                                      

3 Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh tại các huyện, thị xã, 

thành phố  đợt 1 trong tháng 3 và đợt 2 trong tháng 8. 
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- Đàn lợn ước đạt 1,186 triệu con, đạt 84,3% KH, đạt 107,2% so với CK. 

Trong đó, đàn lợn hướng nạc đạt 880 nghìn con, đàn lợn nái ngoại đạt 83 nghìn con. 

- Đàn gia cầm ước đạt 26,65 triệu con, đạt 102,1% KH, đạt 105,2% so với 

CK. Trong đó, đàn gà ước đạt 19 triệu con (đàn gà lông màu đạt 10 triệu con, 

chiếm 52,6% so với tổng đàn gà); đàn thủy cầm 7,3 triệu con, 350 nghìn con gia 

cầm khác. 

b) Phương thức chăn nuôi: Toàn tỉnh có 1.080 trang trại và 739.355 cơ sở 

chăn nuôi quy mô nông hộ; trong đó: 

+ Chăn nuôi lợn: Có 582 trang trại (gồm: 38 trang trại quy mô lớn, 416 

trang trại quy mô vừa, 128 trang trại quy mô nhỏ) và 88.070 hộ chăn nuôi. 

+ Chăn nuôi gia cầm: Có 415 trang trại (gồm: 06 trang trại quy mô lớn, 302 

trang trại quy mô vừa, 107 trang trại quy mô nhỏ); có 482.372 hộ chăn nuôi. 

+ Chăn nuôi trâu, bò: Có 83 trang trại (gồm: 06 trang trại quy mô lớn, 15 

trang trại quy mô vừa, 62 trang trại quy mô nhỏ) và có 168.910 hộ chăn nuôi. 

b) Tình hình triển khai thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi 

- 27/27 (đạt tỷ lệ 100%) UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 

kê khai hoạt động chăn nuôi theo đúng quy định tại tại khoản 1, điều 54, Luật 

Chăn nuôi; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 

và khoản 3, Diều 1, Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023. 

- 558/558 (đạt tỷ lệ 100%) đơn vị hành chính cấp xã, gồm 467 xã, 60 

phường và 31 thị trấn triển khai thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi. 

- Tổng số cơ sở có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh là 740.435 cơ 

sở chăn nuôi (trong đó có 1.080 trang trại và 739.355 cơ sở chăn nuôi quy mô 

nông hộ); số cơ sở thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi đạt 56,85%, cụ thể từng 

loại hình như sau: 

- 85,5% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại thực hiện kê khai theo quy định, 

trong đó: 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn; 83,7% cơ sở chăn nuôi 

trang trại quy mô vừa, 72,8% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ thực hiên kê 

khai hoạt động chăn nuôi. 

- 28,2% cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ thực hiện kê khai hoạt động chăn 

nuôi theo quy định. 

(có phụ lục chi tiết gửi kèm) 

III. Khó khăn, vướng mắc 

- Hiện nay, kê khai hoạt động chăn nuôi thực hiện bằng bản giấy gửi trực 

tiếp hoặc qua thư điện tử, email, fax với UBND cấp xã nhập dữ liệu Exel; Đối 

tượng kê khai nhiều (28 loại vật nuôi), số lượng bắt buộc kê khai ít (như: Lợn nái 
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01 con, gà 20 con, mèo 01 con,…); trong khi trên địa bàn tỉnh chăn nuôi nhỏ lẻ 

chủ yếu có 1.080 trang trại chăn nuôi và gần 740 nghìn hộ có hoạt động chăn nuôi 

(trung bình mỗi xã có 1.326 hộ có hoạt động chăn nuôi). Do đó, việc kê khai hoạt 

động chăn nuôi gặp nhiều khó khăn và chưa phù hợp với tình hình thực tế các xã, 

phường, thị trấn cũng như yêu cầu về chuyển đổi số trong chăn nuôi.  

- Việc quy định hỗ trợ thiệt hại do thiên tai chỉ quy định bắt buộc kê khai 

đối với trang trại chăn nuôi theo Mẫu số 6 Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập 

trung (hoặc nuôi trồng thuỷ sản) ban đầu theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, các hộ chăn 

nuôi chưa chấp hành nghiêm quy định về kê khai chăn nuôi theo Mẫu Kê khai 

hoạt động chăn nuôi tại Phụ lục III của Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT. 

- Việc tuyên truyền thực hiện Kê khai hoạt động chăn nuôi tại các xã đặc 

biệt các xã của 07 huyện miền núi, chưa thật sự sâu rộng và có hiệu quả. Các cơ sở 

chăn nuôi với quy mô nông hộ chưa nhận thức đúng về Luật chăn nuôi cũng như 

quy định việc bắt buộc kê khai hoạt động chăn nuôi. 

- Đội ngũ cán bộ thực hiện việc tổng hợp kê khai Chăn nuôi tại các xã, thị 

trấn hạn chế về nguồn nhân lực; Công chức địa chính Nông nghiệp phụ trách thực 

hiện tiếp nhận kê khai hoạt động chăn nuôi. Tuy nhiên, mỗi xã chỉ có 01 công 

chức địa chính nông nghiệp nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. 

III. Đề xuất kiến nghị 

Căn cứ Điều 13, Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá đề nghị Cục 

Chăn nuôi triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về chăn 

nuôi; thông qua các trương trình Đề án, Dự án hỗ trợ tỉnh Thanh Hoá, cơ sở vật 

chất về công nghệ thông tin để triển khai thực hiện thu thập, xử lý số liệu, khai 

thác số liệu và liên thông với các cơ quan liên quan các cấp trong việc thực hiện 

Kê khai hoạt động chăn nuôi./. 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);  

- Lưu VT, CNTY (02). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Văn Cường 
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